TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN NGHỀ: SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN

MÃ SỐ NGHỀ:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia “Sản xuất hàng mây tre đan” đã triển khai thực hiện từ tháng 9/2010 
Các bước công việc được tiến hành như sau: 
1. Thu thập thông tin chung, tài liệu và tiêu chuẩn liên quan đến nghề 
2. Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng mây tre đan

3. Tổ chức hội thảo phân tích nghề, phân tích công việc

4. Xây dựng danh mục các công việc theo cấp trình độ, biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

1. Ban chủ nhiệm

	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Lại Văn Ngọc
	Hiệu trưởng - Hiệu trưởng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS

	2
	Đào Thị Hương Lan
	Phó trưởng phòng - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT

	3
	Dương Duy Triều
	Trưởng phòng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS

	4
	Nguyễn Hồng Thịnh
	Phó trưởng phòng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS

	5
	Đinh Thị Hiền
	Phó trưởng phòng - Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

	6
	Trần Văn Quyền
	Phó giám đốc - Cty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương

	7
	Trịnh Quốc Đạt
	Phó chủ tịch - Hiệp hội Làng nghề VN

	8
	Nguyễn Thị Hương
	Giám đốc - Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển làng nghề

	9
	Trần Văn Thành
	Quản đốc - Cty Cổ phần Chương Dương Hà Nam


2. Thành viên tiểu ban phân tích nghề
	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Lại Văn Ngọc
	Hiệu trưởng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS

	2
	Hoàng Văn Chính 
	Phó Hiệu trưởng- Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS

	3
	Dương Duy Triều
	Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS

	4
	Bà Nguyễn Hồng Thịnh
	Phó trưởng phòng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS

	5
	Trịnh Quốc Đạt
	Hiệp hội Làng nghề VN

	6
	Trần Văn Quyền
	Cty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương

	7
	Bùi Văn Thuận 
	Cty TNHH Huy Phương-Ý Yên- Nam Định


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Phạm Hùng-Chủ tịch
	Phó Vụ trưởng- Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT

	2
	Tôn Gia Hoá-Phó chủ tịch
	Phó chủ tịch- Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

	3
	Nguyễn Văn Lân-Thư ký
	Trưởng phòng- Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT

	4
	Nguyễn Văn Tĩnh
	Giám đốc - Cơ sở mây tre đan Bình Quang Nhung

	5
	Nguyễn Văn Trung
	Giám đốc - Cơ sở mây tre đan Phú Vinh

	6
	Hoàng Văn Hạnh
	Giám đốc - Cơ sở mây tre đan Hân Hạnh

	7
	Đỗ Hữu Quý
	Kỹ thuật viên- Làng nghề Phú Nghĩa

	8
	Võ Quang Lợi
	Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và chế biến lâm sản

	9
	Lâm Quang Dụ
	Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT


MÔ TẢ NGHỀ
TÊN NGHỀ: SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN
MÃ SỐ NGHỀ:
Sản xuất hàng mây tre đan là nghề dùng mây, tre, song, giang, nứa và một số nguyên vật liệu phụ khác để sản xuất đồ dùng gia dụng, các đồ mỹ nghệ và các sản phẩm đan lát được sử dụng cả ở nội thất và ngoại thất.

Các nhiệm vụ của nghề bao gồm chuẩn bị, sử dụng dụng cụ thiết bị; pha chế, xử lý nguyên liệu, đan kỹ thuật cơ bản, tết hoa văn, đan sản phẩm gia dụng, đan đĩa, khay, đan hộp, đan giỏ hoa, chụp đèn trang trí, đan bàn mây, ghế mây....

Các vị trí công việc của nghề bao gồm: Công nhân, kỹ thuật viên các doanh nghiệp sản xuất hàng mây tre đan; Lao động sản xuất hàng mây tre đan tại các các làng nghề; Thiết kế các sản phẩm mây tre đan, tổ chức sản xuất và kinh doanh hàng mây tre đan, hướng dẫn học nghề sản xuất hàng mây tre đan cho người lao động mới hoặc bậc kỹ năng thấp hơn.

Người làm nghề sản xuất hàng mây tre đan phải tập trung thao tác tỉ mỉ và thường xuyên phải tiếp xúc với bụi, tiếp xúc với hoá chất độc hại như lưu huỳnh, keo, thuốc nhuộm màu nên người thợ cần có sức khoẻ và trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Trang thiết bị, dụng cụ và cơ sở vật chất phục vụ cho nghề Sản xuất hàng mây tre đan bao gồm: Nhà xưởng, bãi tập kết nguyên liệu, kho chứa nguyên liệu và bảo quản sản phẩm; Các thiết bị sản xuất: Máy cưa đĩa, máy chẻ song mây, máy vót song mây, máy chẻ tre, giang nứa, máy vót tre, giang, nứa, máy đánh nhẵn tre, giang, nứa....; các dụng cụ thủ công: Cưa, dao, dùi, kim, kéo, bàn vót nan song mây...

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN NGHỀ: SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN
MÃ SỐ NGHỀ :

	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Cấp trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	A. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu
	
	
	
	
	

	
	A.01
	Chọn dụng cụ thủ công
	x
	
	
	
	

	
	A.02
	Sử dụng cưa cắt ngang thủ công
	
	x
	
	
	

	
	A.03
	Sử dụng máy cưa đĩa cắt ngang
	
	
	x
	
	

	
	A.04
	Sử dụng dao pha, dao vót
	
	x
	
	
	

	
	A.05
	Sử dụng máy vót nan (tre, nứa) dẹt
	
	x
	
	
	

	
	A.06
	Sử dụng máy vót tre nan tròn
	
	
	x
	
	

	
	A.07
	Sử dụng máy đánh nhẵn nan tre
	
	x
	
	
	

	
	A.08
	Sử dụng máy trẻ mây
	
	x
	
	
	

	
	A.09
	Sử dụng máy vót nan mây
	x
	
	
	
	

	
	A.10
	Sử dụng bàn kéo nan mây dẹt
	x
	
	
	
	

	
	A.11
	Sử dụng bàn mà kéo sợi mây ( tròn)
	
	x
	
	
	

	B. Pha chế, xử lý nguyên vật liệu
	
	
	
	
	

	
	B.01
	Pha chế nguyên liệu giang nứa
	
	
	x
	
	

	
	B.02
	Pha chế nguyên liệu tre
	
	
	x
	
	

	
	B.03
	Pha chế nguyên liệu mây
	
	
	x
	
	

	
	B.04
	Pha chế nguyên liệu song
	
	
	x
	
	

	
	B.05
	Tạo màu nguyên liệu
	
	
	x
	
	

	
	B.06
	Hấp luộc
	
	
	x
	
	

	
	B.07
	Chuẩn bị sấy
	
	
	x
	
	

	
	B.08
	Sấy nguyên liệu
	
	
	x
	
	

	C. Đan cơ bản
	
	
	
	
	

	
	C.01
	Đan nong mốt 2 nan bằng nhau kín
	
	x
	
	
	

	
	C.02
	Đan nong mốt 2 nan bằng nhau hở lỗ
	
	x
	
	
	

	
	C.03
	Đan nong mốt nan to nan nhỏ kín
	
	x
	
	
	

	
	C.04
	Đan nong mốt nan to nan nhỏ hở lỗ
	
	x
	
	
	

	
	C.05
	Đan nong mốt kép đôi - 2 nan bằng nhau - kín
	
	x
	
	
	

	
	C.06
	Đan nong mốt kép đôi - 2 nan bằng nhau - hở Lỗ
	
	x
	
	
	

	
	C.07
	Đan nong mốt kép đôi - nan to nan nhỏ kín
	
	x
	
	
	

	
	C.08
	Đan nong mốt kép đôi - nam to nan nhỏ - hở lỗ
	
	x
	
	
	

	
	C.09
	Đan nong mốt kép ba – ba nan bằng nhau kín
	
	x
	
	
	

	
	C.10
	Đan nong mốt kép ba – ba nan bằng nhau hở lỗ
	
	x
	
	
	

	
	C.11
	Đan nong mốt kép ba – nan to nan nhỏ kín
	
	x
	
	
	

	
	C.12
	Đan nong mốt kép ba – nan to nan nhỏ hở lỗ
	
	x
	
	
	

	
	C.13
	Đan nong mốt cài miệng bu
	
	x
	
	
	

	
	C.14
	Đan nong đôi liên tục
	
	x
	
	
	

	
	C.15
	Đan nong ba liên tục
	
	x
	
	
	

	D. Đan kết hợp
	
	
	
	
	

	
	D.01
	Đan nong đôi zíc zắc
	
	x
	
	
	

	
	D.02
	Đan nong ba zíc zắc
	
	x
	
	
	

	
	D.03
	Đan tạo hình quả trám
	
	x
	
	
	

	
	D.04
	Đan tạo hình gấm
	
	
	
	x
	

	
	D.05
	Đan nong 4 với nong mốt kết hợp - đè 1 cất 4
	
	x
	
	
	

	
	D.06
	Đan nong 4 với nong mốt kết hợp - đè 4 cất 1
	
	x
	
	
	

	E. Tết hoa văn
	
	
	
	
	

	
	E.01
	Tết hoa văn tròn 4 chân
	
	x
	
	
	

	
	E.02
	Tết hoa văn tròn 8 chân
	
	x
	
	
	

	
	E.03
	Tết hoa rế đơn
	
	x
	
	
	

	
	E.04
	Tết hoa răng cưa
	
	
	
	
	

	
	E.05
	Tết đuôi sam 3 chập (tết tóc)
	
	x
	
	
	

	
	E.06
	Tết đuôi sam 4 chập (đan nong mốt vào nhau)
	
	x
	
	
	

	
	E.07
	Tết đuôi sam 5 chập (tết tóc long đôi, nong mốt)
	
	x
	
	
	

	
	E.08
	Tết hoa con tiện
	
	
	x
	
	

	
	E.09
	Tết hoa bướm
	
	x
	
	
	

	
	E.10
	Tết hoa bông bùa
	
	
	x
	
	

	
	E.11
	Tết vân mây
	
	x
	
	
	

	F. Đan rổ
	
	
	
	
	

	
	F.01
	Nghiên cứu mẫu rổ
	
	x
	
	
	

	
	F.02
	Đan mên rổ
	
	x
	
	
	

	
	F.03
	Đan giát rổ
	
	x
	
	
	

	
	F.04
	Đan giát rổ
	
	x
	
	
	

	
	F.05
	Đan mên rá
	
	x
	
	
	

	
	F.06
	Đan giát rá
	
	x
	
	
	

	
	F.07
	Cạp rổ, rá
	
	
	
	x
	

	
	F.05
	Hoàn thiện sản phẩm rổ, rá
	
	x
	
	
	

	G. Đan thúng, mẹt
	
	
	
	
	

	
	G.01
	Nghiên cứu mẫu thúng
	
	x
	
	
	

	
	G.02
	Đan mên thúng
	
	x
	
	
	

	
	G.03
	Đan giát thúng
	
	x
	
	
	

	
	G.04
	Cạp thúng
	
	
	
	x
	

	
	G.05
	Nghiên cứu mẫu mẹt
	
	x
	
	
	

	
	G.06
	Đan mên mẹt
	
	x
	
	
	

	
	G.07
	Đan giát mẹt
	
	x
	
	
	

	
	G.08
	Cạp mẹt
	
	
	
	x
	

	
	G.09
	Hoàn thiện sản phẩm thúng, mẹt
	
	x
	
	
	

	H. Đan bát, đĩa
	
	
	
	
	

	
	H.01
	Nghiên cứu mẫu bát, đĩa
	
	x
	
	
	

	
	H.02
	Chuẩn bị nguyên liệu đan bát, đĩa
	x
	
	
	
	

	
	H.03
	Đan đáy bát, đĩa
	
	x
	
	
	

	
	H.04
	Đan sườn bát, đĩa
	
	
	x
	
	

	
	H.05
	Làm cạp bát, đĩa
	
	
	
	x
	

	
	H.06
	Hoàn thiện sản phẩm bát, đĩa
	
	x
	
	
	

	I. Đan khay
	
	
	
	
	

	
	I.01
	Nghiên cứu mẫu khay
	
	x
	
	
	

	
	I.02
	Chuẩn bị nguyên liệu khay
	x
	
	
	
	

	
	I.03
	Đan đáy khay
	
	x
	
	
	

	
	I 04
	Đan sườn khay
	
	
	x
	
	

	
	I.05
	Đan miệng khay
	
	
	
	x
	

	
	I.06
	Hoàn thiện sản phẩm khay
	
	
	x
	
	

	K. Đan giỏ hoa (làn, giỏ, xách)
	
	
	
	
	

	
	K.01
	Nghiên cứu mẫu giỏ hoa
	
	x
	
	
	

	
	K.02
	Chuẩn bị nguyên liệu và làm khung giỏ hoa
	x
	
	
	
	

	
	K.03
	Đan đáy giỏ hoa
	
	x
	
	
	

	
	K.04
	Đan sườn giỏ hoa
	
	
	x
	
	

	
	K.05
	Vấn đai miệng giỏ hoa
	
	
	x
	
	

	
	K.06
	Làm quai giỏ hoa
	
	x
	
	
	

	
	K.07
	Hoàn thiện sản phẩm giỏ hoa
	
	
	x
	
	

	L. Đan hộp
	
	
	
	
	

	
	L.01
	Nghiên cứu mẫu hộp
	
	x
	
	
	

	
	L.02
	Chọn nguyên liệu làm hộp
	x
	
	
	
	

	
	L.03
	Đan đáy hộp
	
	x
	
	
	

	
	L.04
	Đan sườn hộp
	
	
	x
	
	

	
	L.05
	Đan nắp hộp
	
	
	
	x
	

	
	L.06
	Hoàn thiện sản phẩm hộp
	
	
	x
	
	

	M. Đan chụp đèn trang trí
	
	
	
	
	

	
	M.01
	Nghiên cứu mẫu chụp đèn trang trí
	
	x
	
	
	

	
	M.02
	Chuẩn bị nguyên liệu làm khuôn chụp đèn trang trí
	x
	
	
	
	

	
	M.03
	Đan lớp trong chụp đèn trang trí
	
	
	x
	
	

	
	M.04
	Đan lớp ngoài chụp đèn trang trí
	
	
	x
	
	

	
	M.05
	Cạp chụp đèn trang trí
	
	
	
	x
	

	
	M.06
	Hoàn thiện sản phẩm chụp đèn trang trí
	
	
	x
	
	

	N. Đan bàn mây
	
	
	
	
	

	
	N.01
	Nghiên cứu mẫu bàn
	
	x
	
	
	

	
	N.02
	Chuẩn bị nguyên liệu làm bàn
	x
	
	
	
	

	
	N.03
	Dựng khung bàn
	
	
	
	x
	

	
	N.04
	Đan mặt bàn
	
	x
	
	
	

	
	N.05
	Đan quây bàn
	
	x
	
	
	

	
	N.06
	Đính hoa văn bàn
	
	
	
	
	

	
	N.07
	Hoàn thiện sản phẩm bàn
	
	
	x
	
	

	O. Đan ghế mây
	
	
	
	
	

	
	O.01
	Nghiên cứu mẫu ghế
	
	x
	
	
	

	
	O.02
	Chọn nguyên liệu làm ghế
	x
	
	
	
	

	
	O.03
	Dựng khung ghế
	
	
	
	x
	

	
	O.04
	Đan mặt ghế
	
	x
	
	
	

	
	O.05
	Đan tựa lưng ghế
	
	x
	
	
	

	
	O.06
	Hoàn thiện sản phẩm ghế
	
	
	x
	
	

	P. Trang sức sản phẩm
	
	
	
	
	

	
	P.01
	Vệ sinh sản phẩm (trà trải, làm sạch)
	
	x
	
	
	

	
	P.02
	Đánh nhẵn
	
	x
	
	
	

	
	P.03
	Tạo màu
	
	
	x
	
	

	
	P.04
	Nhúng keo
	x
	
	
	
	

	
	P.05
	Phun bóng
	
	
	x
	
	

	
	P.06
	Sấy sản phẩm
	
	x
	
	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chọn dụng cụ thủ công

	Mã số công việc
	:
	A.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định các công việc cần làm

- Chọn các dụng cụ thủ công phù hợp với việc gia công, làm hàng mây tre đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan được chọn đúng 
- An toàn lao động khi sử dụng cưa cắt ngang
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan

- Sử dụng dụng cụ thủ công

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của dao, kìm, kéo, kim

- Cách sử dụng dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan

- Cấu tạo thân tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan: dao, kìm, kéo, kim

- Phiếu phân tích công việc

- Tre, nứa, song, mây

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự đầy đủ của các dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan
	- Kiểm tra số lượng dụng cụ gia công phù hợp loại sản phẩm

	- Sự phù hợp về kích thước dụng cụ thủ công với từng công việc
	- Kích thước dụng cụ thủ công gia công phù hợp loại sản phẩm

	- Kỹ năng sử dụng dụng cụ thủ công 
	- Kiểm tra sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác để đánh giá mức độ an toàn lao động so sánh tiêu chuẩn an toàn lao động quy định.

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng cưa cắt ngang thủ công

	Mã số công việc
	:
	A.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị cưa cắt ngang, dụng cụ mở, dũa và căn chỉnh cưa
- Mở cưa cắt ngang

- Dũa cưa cắt ngang

- Đặt và cố định tre, nứa cần cắt

- Cắt khúc tre, nứa bằng cưa cắt ngang
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Cưa được mài, dũa đảm bảo độ sắc

- Đường cưa đúng mực vạch, đảm bảo kích thước tre
- Mạch cưa không bị xiên

- An toàn lao động khi sử dụng cưa cắt ngang
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng dụng cụ mở cưa, dũa cưa

- Sử dụng dụng cụ mở cưa

- Dũa cưa cắt ngang

- Vam kẹp phôi chắc chắn

- Sử dụng cưa cắt ngang

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mở, mài cưa

- Trình tự mở cưa

 - Trình tự dũa cưa

- Cấu tạo thân tre nứa

- Cách sử dụng cưa cắt ngang

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Cưa cắt ngang

- Dụng cụ mài, mở lưỡi cưa

- Phiếu phân tích công việc
- Tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi với quy định;

	- Chất lượng cưa sau mở
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng cưa 
	Kiểm tra sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác để đánh giá mức độ an toàn lao động so sánh tiêu chuẩn an toàn lao động quy định.

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng máy cưa đĩa cắt ngang

	Mã số công việc
	:
	A.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy cưa đĩa cắt ngang, máy mài và dụng cụ lắp lưỡi cưa

- Mài, lắp lưỡi cưa đĩa cắt ngang

- Điều chỉnh lưỡi cưa cắt ngang

- Đặt và cố định tre, nứa cần cắt

- Cắt khúc tre, nứa bằng máy cưa đĩa cắt ngang
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lưỡi cưa được mài lắp đảm bảo đúng kỹ thuật
- Cắt khúc tre, nứa đúng kích thước 
- Mạch cưa không bị xiên

- An toàn lao động khi sử dụng máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi cưa

- Mài, lắp lưỡi cưa đĩa cắt ngang

- Vam kẹp phôi chắc chắn

- Sử dụng máy cưa đĩa cắt ngang

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của mở, mài, lắp lưỡi cưa

- Trình tự mài, lắp lưỡi cưa
- Cấu tạo thân tre nứa

- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy cưa đĩa cắt ngang

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy cưa đĩa cắt ngang

- Máy mài lưỡi cưa

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc mở, mài lưỡi cưa
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy cưa 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng dao pha, dao vót 

	Mã số công việc
	:
	A.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dao pha, dao vót, dụng cụ mài lưỡi dao 
- Mài lưỡi dao chẻ tre, dao vót nan
- Chẻ tre, nứa bằng dao pha

- Vót tre, nứa, mây bằng dao vót 

- Kiểm tra nan chẻ, nan vót
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lưỡi dao được mài đảm bảo độ sắc

- Pha, chẻ nan đúng kích thước 

- Vót nan đảm bảo kích thước, độ nhẵn nan

- An toàn lao động khi sử dụng dao vót
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng loại đá mài: Đá mài có bề mặt phẳng, đá nhám và đá mịn
- Mài, tra cán, lắp lưỡi dao chẻ, dao vót đảm bảo đúng kỹ thuật

- Sử dụng dao chẻ, dao vót tre, nứa
- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của đá mài dao phẳng

- Trình tự mài, lắp dao chẻ, dao vót tre, nứa
- Cấu tạo thân tre nứa

- Cấu tạo, cách sử dụng dao chẻ, dao vót tre, nứa
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Dao chẻ, dao vót tre, nứa
- Đá mài dao phẳng
- Phiếu phân tích công việc

- Tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc mài lưỡi dao
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng dao chẻ, dao vót tre, nứa
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng máy vót nan (tre, nứa) dẹt

	Mã số công việc
	:
	A.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy vót nan tre, dụng cụ mài và lắp lưỡi dao vót nan tre
- Mài, lắp lưỡi dao vót nan tre

- Điều chỉnh lưỡi dao vót nan tre

- Đặt và cố định tre, nứa cần cắt

- Vót nan tre, nứa bằng máy vót nan tre

- Kiểm tra kích thước nan vót
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lưỡi dao được mài, lắp đảm bảo đúng kỹ thuật

- Vót nan tre, nứa đúng kích thước 

- An toàn lao động khi sử dụng máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao

- Mài, lắp lưỡi dao chẻ tre đảm bảo đúng kỹ thuật

- Vam kẹp phôi chắc chắn

- Sử dụng máy vót nan tre
- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mài, lắp lưỡi dao vót nan tre

- Trình tự mài, lắp lưỡi dao vót nan tre

- Cấu tạo thân tre nứa

- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy vót nan tre

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy vót nan tre

- Máy mài lưỡi dao vót nan tre

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Tre, nứa đã pha
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc mài lưỡi dao
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy vót nan tre
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng máy vót nan (tre, nứa) tròn

	Mã số công việc
	:
	A.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy vót nan tre, dụng cụ mài và lắp lưỡi dao vót nan tre tròn
- Mài, lắp lưỡi dao vót nan tre tròn
- Điều chỉnh lưỡi dao vót nan tre tròn
- Đặt và cố định tre, nứa cần cắt

- Vót nan tre, nứa bằng máy vót nan tre tròn
- Kiểm tra kích thước nan tròn 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lưỡi dao được mài, lắp đảm bảo đúng kỹ thuật

- Vót nan tròn tre, nứa đúng kích thước 

- An toàn lao động khi sử dụng máy vót nan tròn tre
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao

- Mài, lắp lưỡi dao chẻ tre đảm bảo đúng kỹ thuật

- Vam kẹp phôi chắc chắn

- Sử dụng máy vót nan tre tròn
- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mài, lắp lưỡi dao vót nan tre

- Trình tự mài, lắp lưỡi dao vót nan tre tròn
- Cấu tạo thân tre nứa

- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy vót nan tre tròn
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy vót nan tre tròn
- Máy mài lưỡi dao vót nan tre tròn
- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Tre, nứa đã pha

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc mài lưỡi dao
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy vót nan tre tròn
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng máy đánh nhẵn nan tròn (tre, nứa)

	Mã số công việc
	:
	A.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy đánh nhẵn nan tre
- Xác định lượng nan tre/ 1 khoang ( mẻ) đánh nhẵn
- Bó nan tre

- Đánh nhẵn nan tre, nứa bằng máy đánh nhẵn (vò nan)

- Kiểm tra chất lượng bề mặt nan 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lượng nan tre/ 1 khoang (mẻ) đánh nhẵn phù hợp với máy
- Chất lượng bề mặt nan đảm bảo đúng yêu cầu

- An toàn lao động khi sử dụng máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định lượng nan tre/ 1 khoang ( mẻ) đánh nhẵn phù hợp với máy

- Sử dụng máy vót nan tre

- Kiểm tra kích thước, hình dạng, chất lượng bề mặt nan 
2. Kiến thức

- Cấu tạo tre nứa

- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy đánh nhẵn nan tre tròn
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy đánh nhẵn nan tre

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Bó nan tre, nứa đã vót
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	 - Sự phù hợp lượng nan tre/ 1 khoang (mẻ) đánh nhẵn 
	 - Quan sát, kiểm tra so sánh với công suất của máy

	- Kỹ năng sử dụng máy đánh nhẵn nan tre tròn
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng máy chẻ mây

	Mã số công việc
	:
	A.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy chẻ mây, dụng cụ mài và lắp lưỡi dao chẻ mây
- Chọn, lắp lưỡi dao chẻ mây
- Điều chỉnh lưỡi dao chẻ mây

- Chẻ mây bằng máy chẻ 
- Kiểm tra kích thước nan mây, sợi mây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lưỡi dao được lắp đảm bảo đúng kỹ thuật

- Chẻ mây đúng kích thước: nan mây cật, sợi mây ruột
- An toàn lao động khi sử dụng máy chẻ mây
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao chẻ mây
- Lắp các lưỡi dao chẻ mây đảm bảo đúng vị trí: dao dẫn hướng, dao chẻ mây
- Sử dụng máy chẻ mây 
- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan mây, sợi mây
2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mài, lắp lưỡi dao chẻ mây
- Trình tự mài, lắp lưỡi dao chẻ mây
- Cấu tạo thân tre nứa

- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy chẻ mây
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy chẻ mây
- Máy mài lưỡi dao chẻ mây
- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Tre, nứa đã pha

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc mài lưỡi dao
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy chẻ mây
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng máy vót nan mây 

	Mã số công việc
	:
	A.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy vót nan mây, dụng cụ mài và lắp lưỡi dao vót nan mây

- Mài, lắp lưỡi dao vót nan mây

- Điều chỉnh lưỡi dao vót nan mây

- Chọn mặt nan cần vót

- Vót nan mây bằng máy vót nan mây

- Kiểm tra kích thước nan vót

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lưỡi dao được mài, lắp đảm bảo đúng kỹ thuật

- Vót nan mây đúng kích thước 

- An toàn lao động khi sử dụng máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao

- Mài, lắp lưỡi dao vót mây đảm bảo đúng kỹ thuật

- Sử dụng máy vót nan mây

- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mài, lắp lưỡi dao vót nan mây

- Trình tự mài, lắp lưỡi dao vót nan mây

- Cấu tạo mây 

- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy vót nan mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy vót nan mây

- Máy mài lưỡi dao vót nan mây

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Mây, nứa đã pha

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc mài lưỡi dao
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy vót nan mây
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng bàn kéo nan mây dẹt

	Mã số công việc
	:
	A.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dao vót, dụng cụ mài lưỡi dao 

- Mài lưỡi dao vót nan mây
- Vót nan mây bằng bàn kéo nan dẹt 

- Kiểm tra nan chẻ, nan vót

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lưỡi dao được mài đảm bảo độ sắc

- Dao được lắp trên bàn kéo đúng hướng, đúng vị trí 

- Vót nan đảm bảo kích thước và độ nhẵn nan

- An toàn lao động khi sử dụng bàn kéo nan dẹt
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng loại đá mài: Đá mài có bề mặt phẳng, đá nhám và đá mịn

- Mài, tra cán, lắp dao vót đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng vị trí 
- Sử dụng bàn kéo nan dẹt
- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng của đá mài dao phẳng

- Trình tự mài, lắp dao trên bàn kéo nan mây dẹt

- Cấu tạo mây
- Cấu tạo, cách sử dụng bàn kéo nan mây dẹt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Bàn kéo nan mây dẹt

- Dao dao vót 
- Đá mài dao phẳng

- Phiếu phân tích công việc

- Tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc mài lưỡi dao
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng dao vót

- Kỹ năng lắp và sử dụng bàn kéo nan mây dẹt
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sử dụng bàn mà kéo sợi mây tròn 

	Mã số công việc
	:
	A.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lắp bảng tôn có khung

- Tạo lỗ có đường kính khác nhau

- Vót/ kéo sợi mây bằng bàn mà

- Kiểm tra sợi mây 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Lỗ của bàn mà được tạo có đường kính khác nhau, đảm bảo độ sắc

- Vót sợi mây đảm bảo kích thước và độ nhẵn nan

- An toàn lao động khi sử dụng bàn mà sợi mây tròn

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng loại đinh: tạo đường kính lỗ khác nhau và độ sắc phần vót

- Lắp bàn dao vót đảm bảo độ vững chắc

- Sử dụng bàn mà sợi mây tròn

- Kiểm tra kích thước, hình dạng sợi

2. Kiến thức

- Cách tạo lỗ, dựng khung bàn mà sợi tròn

- Cấu tạo mây

- Cấu tạo, cách sử dụng bàn mà sợi mây tròn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Miếng tôn, đinh các cỡ, búa, thanh gỗ … làm bàn mà

- Bàn sợi mây tròn

- Phiếu phân tích công việc

- Sợi mây

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc tạo lỗ, dựng khung bàn mà sợi mây tròn 
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng bàn mà sợi mây tròn


	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	Tên công việc
	:
	Pha chế nguyên liệu giang, nứa

	Mã số công việc
	:
	B.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ, máy vót nan
- Cắt khúc giang, nứa

- Chẻ nứa

- Vót nan dẹt

- Vót nan tròn

- Đánh nhẵn nan

- Kiểm tra kích thước nan 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Cắt khúc giang, nứa theo kích thước;
- Chẻ nứa đảm bảo kích thước bề rộng nan;
- Vót nan dẹt, vót nan tròn và đánh nhẵn nan đảm bảo kích thước, hình dạng nan;
- Kiểm tra kích thước nan;
- An toàn lao động khi sử dụng máy.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy 

- Cắt khúc giang, nứa 

- Chẻ nứa 
- Vót nan dẹt

- Vót nan tròn

- Đánh nhẵn nan

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ, máy vót nan
- Cấu tạo thân nứa, giang
- Yêu cầu của các dạng nan tre

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy cưa đĩa cắt ngang

- Máy chẻ nứa
- Máy vót nan 

- Máy mài lưỡi dao 
- Máy đánh nhẵn

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Giang, nứa 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thao tác, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Pha chế nguyên liệu tre

	Mã số công việc
	:
	B.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ tre, máy vót nan tre

- Cắt khúc tre

- Chẻ tre
- Vót nan tre dẹt

- Vót nan tre tròn

- Đánh nhẵn nan

- Kiểm tra kích thước nan 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

- Cắt khúc tre theo kích thước

- Chẻ tre đảm bảo kích thước bề rộng nan

- Vót nan tre dẹt, vót nan tre tròn và đánh nhẵn nan đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- Kiểm tra kích thước nan 

- An toàn lao động khi sử dụng máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy 

- Cắt khúc tre
- Chẻ tre
- Vót nan tre dẹt

- Vót nan tre tròn

- Đánh nhẵn nan

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ tre, máy vót nan tre

- Cấu tạo thân tre, nứa

- Yêu cầu của các dạng nan tre

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy cưa đĩa cắt ngang

- Máy chẻ tre

- Máy vót nan tre

- Máy mài lưỡi dao 

- Máy đánh nhẵn

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Giang, nứa 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy
	- Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thao tác, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Pha chế nguyên liệu mây

	Mã số công việc
	:
	B.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy chẻ mây, máy vót nan mây,
- Chuẩn bị dụng cụ thủ công dùng để vót nan mây, mà sợi mây

- Cắt khúc mây
- Chẻ mây
- Vót nan mây dẹt

- Chuốt sợi mây tròn

- Kiểm tra kích thước nan, sợi mây 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

- Bóc vỏ, lẩy mắt mây, cắt khúc theo kích thước

- Chẻ mây đảm bảo kích thước bề rộng nan, đường kính sợi mây
- Vót nan mây dẹt đúng kích thước chiều dày

- Chuốt sợi mây tròn đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- Kiểm tra kích thước nan 

- An toàn lao động khi sử dụng máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng dụng cụ bóc vỏ, lẩy mắt mây, cắt khúc mây

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ mây
- Vót nan mây dẹt

- Chuốt sợi mây tròn

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ mây, máy vót nan mây
- Đặc điểm mây
- Yêu cầu của các dạng nan mây
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy chẻ mây
- Máy vót nan mây

- Bàn mà chuốt sợi mây tròn

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Mây
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Pha chế nguyên liệu song

	Mã số công việc
	:
	B.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ uốn song, máy chẻ song, máy vót nan song
- Cắt khúc song
- Uốn thẳng song

- Chẻ song
- Kiểm tra kích thước nan 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

- Cắt khúc song theo kích thước

- Uốn thẳng song

- Chẻ song đảm bảo kích thước 

- Kiểm tra kích thước nan 

- An toàn lao động khi sử dụng máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ lắp lưỡi dao chẻ, dụng cụ uốn song
- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song
- Cắt khúc song

- Uốn thẳng song

- Chẻ song

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, dụng cụ uốn song
- Đặc điểm cấu tạo song

- Yêu cầu của các dạng nan song
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Dụng cụ uốn song

- Máy máy chẻ song

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Phiếu phân tích công việc

- Đoạn, thân song
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tạo màu nguyên liệu

	Mã số công việc
	:
	B.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ pha chế, nhuộm màu nan, nguyên liệu

- Chọn màu

- Pha màu

- Nhuộm màu

- Kiểm tra màu nan 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chuẩn bị dụng cụ pha chế, nhuộm màu đúng yêu cầu 
- Chọn đúng màu, phù hợp sản phẩm

- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng lượng dùng

- Nhuộm màu đúng phương pháp

- An toàn lao động 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ pha chế, nhuộm màu 
- Chọn màu, phù hợp sản phẩm

- Pha màu 

- Nhuộm màu đúng phương pháp

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng dụng cụ pha chế, nhuộm màu nan
- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa

- Yêu cầu của các dạng nan song, mây, tre, nứa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Dụng cụ pha chế, nhuộm màu 
- Phẩm màu

- Phiếu phân tích công việc

- Nan song, mây, tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị dụng cụ 
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng nhuộm màu
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hấp luộc

	Mã số công việc
	:
	B.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ hấp, luộc nan tre, nứa, song, mây
- Xếp nan trong nồi nấu

- Cấp nhiệt nồi nấu
- Pha, nhuộm màu
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chuẩn bị dụng cụ đúng yêu cầu 
- Chọn đúng màu, phù hợp sản phẩm

- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng lượng dùng

- Nhuộm màu đúng phương pháp

- An toàn lao động 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn đúng dụng cụ hấp, luộc nan tre, nứa, song, mây
- Chọn phương pháp nhuộm màu phù hợp 
- Xếp nan trong nồi nấu

- Cấp nhiệt nồi nấu

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng dụng cụ hấp, luộc nan 
- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây
- Yêu cầu của các dạng nan tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Dụng cụ pha chế, nhuộm màu 

- Phẩm màu

- Lá cây

- Dụng cụ hấp, luộc: xoong, thùng nấu

- Than củi

- Phiếu phân tích công việc

- Nan song, mây, tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị dụng cụ 
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng hấp, luộc
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chuẩn bị sấy 

	Mã số công việc
	:
	B.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn thanh kê

- Xếp đà kê

- Xếp đống nguyên liệu

- Nhập quy trình sấy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Xếp đống nguyên liệu đảm bảo việc phân loại theo kích thước, chủng loại

- Nhập quy trình sấy theo yêu cầu nguyên liệu

- An toàn lao động 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vận chuyển nguyên liệu tre, nứa, song, mây

- Xếp đống nguyên liệu tre, nứa, song, mây

- Nhập quy trình sấy

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách vận hành lò sấy

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Thông số, chế độ sấy tre, nứa, song, mây
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đô độ ẩm gỗ

- Nhiệt kế

- Lò sấy

- Phiếu phân tích công việc

- Nan song, mây, tre, nứa

- Thân song, mây, tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị lò sấy, dụng cụ kiểm tra 
	 - Quan sát, kiểm tra lò sấy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sấy: điều chỉnh thông số, chế độ sấy
	- Theo dõi quá trình xếp đống nguyên liệu so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sấy nguyên liệu

	Mã số công việc
	:
	B.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Cấp nhiệt lò sấy
- Kiểm tra, điều khiển thông số, chế độ sấy 

- Kiểm tra độ ẩm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Sấy nguyên liệu tre, nứa, song, mây về độ ẩm theo yêu cầu
- An toàn lao động 

- Tiết kiệm vật liệu đốt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đo độ ẩm 

- Sử dụng thiết bị và vận hành lò sấy.

- Điều khiển thông số, chế độ sấy tre, nứa, song, mây
2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách vận hành lò sấy

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Thông số, chế độ sấy tre, nứa, song, mây
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đô độ ẩm gỗ
- Nhiệt kế

- Lò sấy
- Than củi

- Phiếu phân tích công việc

- Nan song, mây, tre, nứa

- Thân song, mây, tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị lò sấy, dụng cụ kiểm tra 
	 - Quan sát, kiểm tra lò sấy nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sấy: điều chỉnh thông số, chế độ sấy
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác để đánh giá mức độ an toàn lao động so sánh tiêu chuẩn an toàn lao động quy định.

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt 2 nan bằng nhau - kín 

	Mã số công việc
	:
	C.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước
- Chọn các nan đúng kích thước
- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu
- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang
- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 
- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt 2 nan bằng nhau - hở lỗ

	Mã số công việc
	:
	C.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt nan to nan nhỏ - kín 

	Mã số công việc
	:
	C.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá


	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt nan to nan nhỏ - hở lỗ

	Mã số công việc
	:
	C.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt kép đôi 2 nan bằng nhau - kín 

	Mã số công việc
	:
	C.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt kép đôi 2 nan bằng nhau - hở lỗ 

	Mã số công việc
	:
	C.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt kép đôi 2 nan to, nan nhỏ - kín

	Mã số công việc
	:
	C.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt kép đôi, nan to, nan nhỏ - hở lỗ 

	Mã số công việc
	:
	C.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt kép ba, ba nan bằng nhau kín

	Mã số công việc
	:
	C.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong mốt kép ba, ba nan bằng - hở lỗ

	Mã số công việc
	:
	C.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan nong mốt kép ba, nan to nan nhỏ - kín

	Mã số công việc
	:
	C.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan nong mốt kép ba, nan to nan nhỏ - hở lỗ

	Mã số công việc
	:
	C.12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan nong mốt cài miệng bu

	Mã số công việc
	:
	C.13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong mốt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	 Đan nong đôi liên tục

	Mã số công việc
	:
	C.14


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong đôi
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan nong ba liên tục

	Mã số công việc
	:
	C.15


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong ba
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan nong đôi zíc zắc

	Mã số công việc
	:
	D.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan nong đôi
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan nong ba zíc zắc

	Mã số công việc
	:
	D.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan tạo hình quả trám

	Mã số công việc
	:
	D.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức 
- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan tạo hình gấm

	Mã số công việc
	:
	D.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan nong bốn với nong mốt kết hợp – đè 1 cất 4

	Mã số công việc
	:
	D.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan nong bốn với nong mốt kết hợp – đè 4 cất 1

	Mã số công việc
	:
	D.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra mên đan

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định
- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây
- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan 

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn nan
	 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết hoa văn tròn 4 chân

	Mã số công việc
	:
	E.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 
- Xếp 3 sợi mây sát nhau
- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 
- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng
- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 
- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn
- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây
- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây
- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết hoa văn tròn 8 chân

	Mã số công việc
	:
	E.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây thành 2 nhóm mỗi nhóm 3 sợi

- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết hoa rế đơn

	Mã số công việc
	:
	E.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây

- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết hoa răng cưa

	Mã số công việc
	:
	E.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây thành 2 nhóm mỗi nhóm 3 sợi

- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết đuôi sam 3 chập

	Mã số công việc
	:
	E.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây thành 3 nhóm
- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết đuôi sam 4 chập

	Mã số công việc
	:
	E.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây thành 4 nhóm
- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết đuôi sam 5 chập

	Mã số công việc
	:
	E.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây thành 5 nhóm

- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết hoa con tiện

	Mã số công việc
	:
	E.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây thành 4 nhóm
- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết hoa bướm

	Mã số công việc
	:
	E.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây

- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết hoa bông bùa

	Mã số công việc
	:
	E.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Xếp sợi mây

- Khoanh, cài, tết, cài chân

- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tết vân mây

	Mã số công việc
	:
	E.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi mây 

- Cài sợi mây vào khung
- Khoanh đường cong trên khung, sườn sản phẩm
- Kiểm tra hoa văn tết 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các sợi mây đúng kích thước

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sợi mây

- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chọn sợi mây
	 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng tết hoa 
	- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu
	- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu rổ

	Mã số công việc
	:
	F.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu đan mên

- Xác định kiểu đan giát

- Xác định nan công

- Xác định nan ngang

- Xác định loại cạp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan rổ

- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan rổ

- Xác định nan công đúng kích thước

- Xác định nan ngang đúng kích thước

- Xác định loại cạp phù hợp với rổ

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mên

- Xác định kiểu đan giát

- Xác định nan công

- Xác định nan ngang

- Xác định loại cạp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan rổ

- Kỹ thuật đan nong đôi
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi
- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Xác định loại cạp phù hợp
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan mên rổ

	Mã số công việc
	:
	F.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mên rổ
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan rổ

- Đặt nan công đúng vị trí, số lượng
- Đan nan ngang đúng vị trí, số lượng
- Đảm bảo thời gian đan
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mên

- Đan nan công

- Đan nan ngang 

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm rổ
- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan giát rổ

	Mã số công việc
	:
	F.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đan giát

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giát rổ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan rổ

- Đan nan giát
- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan giát
- Đan giát
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang

- Kỹ thuật đan giát rổ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Mên rổ

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan giát rổ
- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;


	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu rá

	Mã số công việc
	:
	F.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu đan mên

- Xác định kiểu đan giát

- Xác định nan công

- Xác định nan ngang

- Xác định loại cạp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan rá

- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan rá

- Xác định nan công đúng kích thước

- Xác định nan ngang đúng kích thước

- Xác định loại cạp phù hợp với rá

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mên

- Xác định kiểu đan giát

- Xác định nan công

- Xác định nan ngang

- Xác định loại cạp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan rá

- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Xác định loại cạp phù hợp
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan mên rá

	Mã số công việc
	:
	F.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mên rá

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan rá

- Đặt nan công đúng vị trí, số lượng

- Đan nan ngang đúng vị trí, số lượng

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mên

- Đan nan công

- Đan nan ngang 

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm rá

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan giát rá

	Mã số công việc
	:
	F.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đan giát

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giát rá

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan rá

- Đan nan giát

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan giát

- Đan giát

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang

- Kỹ thuật đan giát rá

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Mên rá

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan giát rá

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Cạp rổ, rá

	Mã số công việc
	:
	F.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Làm cạp ngoài, cạp trong 

- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong

- Nức

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện rổ, rá

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu cạp phù hợp với rá

- Làm cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo mên

- Mên lồng vào cạp ngoài, cạp trong cong đều

- Nức cạp rổ, rá chặt

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Gia công cạp ngoài, cạp trong 

- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong

- Nức cạp

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện rổ, rá

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre

- Kỹ thuật cạp rổ, rá

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Mên rổ, rá, cạp rổ, rá

- Nan mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;

	- Kỹ năng gia công cạp, lồng mên vào cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng nức cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm rá

	Mã số công việc
	:
	F.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh rá

- Làm sạch 

- Hun khói 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với rá

- Làm sạch sơ, tước rá

- Hun khói, tạo màu rá

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện rá

- Sử dụng đèn khò

- Làm sạch sơ, tước rá đan

- Hun khói, tạo màu rá

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre

- Cách sử dụng đèn khò

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm rá

- Kéo

- Đèn khò

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Kỹ năng sử dụng đèn khò
	- Theo dõi quá trình khò sơ tước sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng nắn chỉnh mên cạp rá
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu thúng

	Mã số công việc
	:
	G.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu đan mên

- Xác định kiểu đan giát

- Xác định nan công

- Xác định nan ngang

- Xác định loại cạp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan thúng

- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan thúng

- Xác định nan công đúng kích thước

- Xác định nan ngang đúng kích thước

- Xác định loại cạp phù hợp với thúng

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mên

- Xác định kiểu đan giát

- Xác định nan công

- Xác định nan ngang

- Xác định loại cạp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan thúng

- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Xác định loại cạp phù hợp
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan mên thúng

	Mã số công việc
	:
	G.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mên thúng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan thúng

- Đặt nan công đúng vị trí, số lượng

- Đan nan ngang đúng vị trí, số lượng

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mên

- Đan nan công

- Đan nan ngang 

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm thúng

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan giát thúng

	Mã số công việc
	:
	G.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đan giát

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giát thúng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan thúng

- Đan nan giát

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan giát

- Đan giát

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang

- Kỹ thuật đan giát thúng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Mên thúng

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan giát thúng

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Cạp thúng

	Mã số công việc
	:
	G.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Làm cạp ngoài, cạp trong 

- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong

- Nức

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện thúng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu cạp phù hợp với thúng

- Làm cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo mên

- Mên lồng vào cạp ngoài, cạp trong cong đều

- Nức cạp thúng chặt

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Gia công cạp ngoài, cạp trong 

- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong

- Nức cạp

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện thúng

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre

- Kỹ thuật cạp thúng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Mên thúng, cạp thúng

- Nan mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;

	- Kỹ năng gia công cạp, lồng mên vào cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng nức cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu mẹt

	Mã số công việc
	:
	G.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu đan mên

- Xác định kiểu đan giát

- Xác định nan công

- Xác định nan ngang

- Xác định loại cạp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mên, kiểu đan giát phù hợp với đan mẹt
- Xác định nan công đúng kích thước

- Xác định nan ngang đúng kích thước

- Xác định loại cạp phù hợp với mẹt
- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mên, kiểu đan giát

- Xác định nan công

- Xác định nan ngang

- Xác định loại cạp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan mẹt
- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Xác định loại cạp phù hợp
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan mên mẹt

	Mã số công việc
	:
	G.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan công

- Đan nan ngang 

- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mên mẹt
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan mẹt
- Đặt nan công đúng vị trí, số lượng

- Đan nan ngang đúng vị trí, số lượng

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mên

- Đan nan công

- Đan nan ngang 

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm mẹt
- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan giát mẹt

	Mã số công việc
	:
	G.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đan giát

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giát mẹt
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan mẹt
- Đan nan giát

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan giát

- Đan giát

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang

- Kỹ thuật đan giát mẹt
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Mên mẹt
- Nan mây, giang

- Các mẫu đan giát mẹt
- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Cạp mẹt

	Mã số công việc
	:
	G.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Làm cạp ngoài, cạp trong 

- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong

- Nức

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mẹt
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu cạp phù hợp với mẹt
- Làm cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo mên

- Mên lồng vào cạp ngoài, cạp trong cong đều

- Nức cạp mẹt chặt

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Gia công cạp ngoài, cạp trong 

- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong

- Nức cạp

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mẹt
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre

- Kỹ thuật cạp mẹt
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Mên mẹt, cạp mẹt

- Nan mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;

	- Kỹ năng gia công cạp, lồng mên vào cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng nức cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm thúng, mẹt

	Mã số công việc
	:
	G.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh thúng, mẹt
- Làm sạch thúng, 
- Hun khói
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với thúng, mẹt
- Làm sạch sơ, tước thúng, mẹt
- Hun khói, tạo màu thúng, mẹt
- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện thúng, mẹt
- Sử dụng đèn khò

- Làm sạch sơ, tước thúng, mẹt đan

- Hun khói, tạo màu thúng, mẹt
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre

- Cách sử dụng đèn khò

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm thúng, mẹt
- Kéo

- Đèn khò

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Kỹ năng sử dụng đèn khò
	- Theo dõi quá trình khò sơ tước sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng nắn chỉnh mên cạp mẹt
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu bát, đĩa

	Mã số công việc
	:
	H.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu đan đáy

- Xác định kiểu đan sườn
- Xác định nan đan
- Xác định loại cạp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan bát, đĩa

- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan bát, đĩa

- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với đan bát, đĩa

- Xác định loại cạp phù hợp với bát, đĩa
- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu đan đáy

- Xác định kiểu đan sườn

- Xác định nan đan

- Xác định loại cạp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây
- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan bát, đĩa
- Kỹ thuật đan bát đĩa
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Sợi song, nan mây

- Các mẫu đan bát, đĩa

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Xác định loại cạp phù hợp
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chuẩn bị nguyên liệu đan bát, đĩa

	Mã số công việc
	:
	H.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn song, cắt khúc, chẻ song
- Chọn mây, chẻ mây

- Vót nan mây cật
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan

- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 

- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- An toàn lao động khi sử dụng máy

- Tiết kiệm nguyên vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây
- Chẻ song, che mây
- Vót nan mây
- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây
- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của nan đan bát, đĩa
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Xưởng thực hành

- Máy chẻ song, mây
- Máy vót nan mây

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Song, mây
- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy chẻ, máy vót nan
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm
	- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm

	- Mức độ phù hợp kiểu đan mên, đan giát dùng cho sản phẩm
	- Kiểm tra kiểu đan, so sánh với kiểu đan đặc trưng của sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan đáy bát, đĩa

	Mã số công việc
	:
	H.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan, uốn nan, đan nan 
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện đáy bát, đĩa
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan bát, đĩa
- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu

- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước đáy
- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan đáy
- Đan đáy bát, đĩa
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan sâu xiên
- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm bát, đĩa
- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan sườn bát, đĩa

	Mã số công việc
	:
	H.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan, uốn nan, đan nan 
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sườn bát, đĩa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan bát, đĩa

- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu

- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước sườn

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan sườn

- Đan sườn bát, đĩa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan sâu xiên

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm bát, đĩa

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Cạp bát, đĩa

	Mã số công việc
	:
	H.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đan miệng
- Vót nan, cạp miệng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bát, đĩa
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu cạp phù hợp với bát, đĩa
- Đan cạp ngoài có kích thước, hình dạng theo sườn
- Nức cạp bát, đĩa chặt, đẹp
- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đan miệng

- Vót nan, cạp miệng

- Nức cạp

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bát, đĩa
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật cạp bát, đĩa
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Bát, đĩa đã đan đáy và sườn
- Nan mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;

	- Kỹ năng nức cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm bát, đĩa

	Mã số công việc
	:
	H.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh bát, đĩa
- Làm sạch 

- Nhúng keo

- Nhuộm màu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với bát, đĩa
- Nắn chỉnh bát, đĩa

- Làm sạch sơ, tước bát, đĩa

- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm

- Nhuộm màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bát, đĩa
- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn
- Làm sạch sơ, tước bát, đĩa đan

- Trang sức sản phẩm bát, đĩa
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm bát, đĩa

- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm bát, đĩa
- Kéo

- Đèn khò, keo, màu
- Máy nén khí, sơn, súng phun

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra sản phẩm

	- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 
	- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu khay

	Mã số công việc
	:
	I.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu dáng, kích thước khay
- Xác định kiểu đan đáy khay
- Xác định kiểu đan sườn, đan miệng khay
- Xác định nan đan khay
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan khay

- Xác định kiểu đan sườn, đan miệng phù hợp với 

- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với khay

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu đan đáy

- Xác định kiểu đan sườn, đan miệng
- Xác định nan đan

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan khay

- Kỹ thuật đan khay

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Sợi song, nan mây

- Các mẫu đan khay

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Xác định loại cạp phù hợp
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chuẩn bị nguyên liệu đan khay

	Mã số công việc
	:
	I.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn song, cắt khúc, chẻ song

- Chọn mây, chẻ mây

- Vót nan mây cật

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan

- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 

- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- An toàn lao động khi sử dụng máy

- Tiết kiệm nguyên vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây

- Chẻ song, che mây

- Vót nan mây

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của nan đan khay

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Xưởng thực hành

- Máy chẻ song, mây

- Máy vót nan mây

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Song, mây

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy chẻ, máy vót nan
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm
	- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm

	- Mức độ phù hợp kiểu đan mên, đan giát dùng cho sản phẩm


	- Kiểm tra kiểu đan, so sánh với kiểu đan đặc trưng của sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan đáy khay

	Mã số công việc
	:
	I.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan, uốn nan, đan nan 
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện đáy khay

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan khay

- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu

- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước đáy

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan đáy

- Đan đáy khay

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan sâu xiên

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm khay

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan sườn khay

	Mã số công việc
	:
	I.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan, uốn nan, đan nan 
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sườn khay

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan khay

- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu

- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước sườn

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan sườn

- Đan sườn khay

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan sâu xiên

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm khay

- Nan mây, giang

- Các mẫu đan nong đôi

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan miệng khay

	Mã số công việc
	:
	I.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đan miệng

- Vót nan, cạp miệng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện khay

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu cạp phù hợp với khay

- Đan cạp ngoài có kích thước, hình dạng theo sườn

- Nức cạp khay chặt, đẹp

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đan miệng

- Vót nan, cạp miệng

- Nức cạp

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện khay

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật cạp khay

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Khay đã đan đáy và sườn

- Nan mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;

	- Kỹ năng nức cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm khay

	Mã số công việc
	:
	I.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh khay

- Làm sạch 

- Nhúng keo

- Nhuộm màu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với khay

- Nắn chỉnh khay

- Làm sạch sơ, tước khay

- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm

- Nhuộm màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện khay

- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn

- Làm sạch sơ, tước khay đan

- Trang sức sản phẩm khay

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm khay

- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm khay

- Kéo

- Đèn khò, keo, màu

- Máy nén khí, sơn, súng phun

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra sản phẩm

	- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 
	- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu giỏ hoa

	Mã số công việc
	:
	K.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu giỏ hoa
- Xác định kích thước từng phần giỏ hoa

- Xác định vật liệu làm khuôn, khung

- Xác định cách làm khuôn, khung

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định hình dạng, kích thước giỏ hoa theo yêu cầu

- Xác định kiểu đan phù hợp với loại giỏ hoa

- Xác định cách kết cấu, tạo khuôn, khung giỏ hoa

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu giỏ hoa

- Xác định kích thước từng phần giỏ hoa

- Chọn vật liệu làm khuôn, khung

- Chọn vật liệu đan giỏ hoa 

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa
- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan, cách làm khuôn, khung

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu giỏ hoa
- Nan mây, tre, giang, nứa
- Thước đo
- Dao vót

- Kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp hình dạng, kích thước giỏ hoa
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Sự phù hợp loại nan, kiểu đan giỏ hoa
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Sự phù hợp vật liệu, cách làm khung
	- Quan sát, so sánh với mẫu

	- Phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chuẩn bị nguyên liệu và làm khung

	Mã số công việc
	:
	K.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn tre làm khung
- Gia công khung giỏ hoa

- Pha mây, vót mây đan giỏ hoa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Gia công khung giỏ hoa đảm bảo kích thước, thuận lợi cho quá trình đan 

- Pha mây, vót mây đan giỏ hoa đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- An toàn lao động khi sử dụng máy

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Dựng khung giỏ hoa

- Pha mây, vót mây 

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ mây

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Cách tạo khung giỏ hoa
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Lớp, xưởng thực hành

- Máy chẻ mây
- Dụng cụ tháo lắp máy

- Sợi mây

- Nan mây, tre, giang, nứa 

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chọn tre, chọn mây phù hợp với yêu cầu sản phẩm
	- Quan sát, kiểm tra nguyên liệu làm khuôn

	- Làm khuôn đúng mẫu
	- Kiểm tra khuôn, sự thuận tiện khuôn trong quá trình đan

	- Pha mây phù hợp với yêu cầu sản phẩm
	- Kiểm tra kích thước sợi mây

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan đáy giỏ hoa

	Mã số công việc
	:
	K.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan công, nan đan
- Đặt 2 nhóm nan công chữ thập
- Đan nan ngang quanh tâm chữ thập
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện đáy giỏ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan giỏ hoa
- Đặt 2 nhóm nan công đúng dạng chữ thập, đảm bảo số lượng

- Đan nan ngang quanh tâm chữ thập kín khít
- Đảm bảo thời gian quy định
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan đáy

- Đặt, phân bổ các nan công tạo đáy giỏ hoa
- Đan nan ngang quanh tâm
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Kỹ thuật đan nong mốt cuộn tròn
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Sợi mây
- Dao vót

- Kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, đan sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan sườn giỏ hoa

	Mã số công việc
	:
	K.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định nan công, nan đan

- Dựng nan công đáy thành nan công sườn
- Đan nan ngang quanh sườn khung
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sườn 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu sườn đáy phù hợp với đan giỏ hoa

- Đan nan ngang quanh sườn khung kín khít

- Đảm bảo thời gian quy định
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan sườn
- Dựng nan công tạo sườn giỏ hoa

- Đan nan ngang quanh sườn 

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Kỹ thuật đan nong mốt cuộn tròn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Sợi mây

- Dao vót

- Kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, đan sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Vấn đai kép miệng giỏ hoa

	Mã số công việc
	:
	K.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Bẻ các nan công tại sườn giỏ theo kiểu đan 1 đè 4 công tiếp theo tạo đai ngoài

- Lấy nan công vòng đai kiểu 1 đè 2 công tiếp theo tạo vòng đai bên tong
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan, vấn đai phù hợp với giỏ
- Vấn cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo đường kính sườn giỏ

- Vấn cạp tạo độ vững chắc cho sản phẩm khi sử dụng 

- Đảm bảo thời gian 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đan kiểu vấn đai 

- Nức cạp

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Kỹ thuật đan vấn đai 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Giỏ hoa
- Các mẫu đan vấn đai 

- Dao, kéo, sợi mây
- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn cách vấn đai giỏ hoa
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng vấn đai giỏ hoa
	- Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra kích thước, hình dạng sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ chắc chắn của sản phẩm khi vấn đai
	- Kiểm tra độ cao, độ tròn đều và độc vững chắc của cạp

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Làm quai giỏ hoa

	Mã số công việc
	:
	K.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Dùng sợi mây đan theo kiểu tết đuôi sam tạo quai

- Buộc quai tết vào miệng giỏ

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan quai phù hợp với giỏ

- Đan quai giỏ có kích thước, hình dạng theo đường kính sườn giỏ

- Đảm bảo thời gian 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan giỏ

- Đan quai giỏ 

- Đính quai giỏ vào sườn
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện rổ

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Kỹ thuật tết hoa kiểu đuôi sam

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Giỏ hoa

- Các mẫu tết hoa 

- Dao, kéo, sợi mây
- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn kiểu đan quai giỏ hoa
	- Kiểm tra sản phẩm, so sánh với những tiêu chuẩn đã đề ra; 

	- Chọn sợi mây phù hợp đan quai giỏ hoa
	 - Quan sát, kiểm tra sợi so sánh với sợi tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng vấn đai giỏ hoa
	- Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra kích thước, hình dạng sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ chắc chắn của sản phẩm khi vấn đai
	- Kiểm tra độ cao, độ tròn đều và độc vững chắc của cạp

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm giỏ hoa

	Mã số công việc
	:
	K.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh giỏ hoa
- Làm sạch 

- Nhúng keo

- Phun tạo màu sản phẩm

- Kiểm tra sản phẩm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với giỏ hoa

- Nắn chỉnh giỏ hoa

- Làm sạch sơ, tước giỏ hoa

- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm

- Nhuộm màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giỏ hoa

- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn

- Làm sạch sơ, tước giỏ hoa đan

- Trang sức sản phẩm giỏ hoa

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm giỏ hoa

- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm giỏ hoa

- Kéo

- Đèn khò, keo, màu

- Máy nén khí, sơn, súng phun

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra sản phẩm

	- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 
	- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu hộp

	Mã số công việc
	:
	L.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu đan đáy

- Xác định kiểu đan sườn

- Xác định nan đan

- Xác định loại cạp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan hộp

- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan hộp

- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với đan hộp

- Xác định loại cạp phù hợp với hộp

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu đan đáy

- Xác định kiểu đan sườn

- Xác định nan đan

- Xác định loại cạp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan hộp

- Kỹ thuật đan hộp

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Sợi song, nan mây

- Các mẫu đan hộp

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Xác định loại cạp phù hợp
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chuẩn bị nguyên liệu đan hộp

	Mã số công việc
	:
	L.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn song, cắt khúc, chẻ song

- Chọn mây, chẻ mây

- Vót nan mây cật

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan

- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 

- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- An toàn lao động khi sử dụng máy

- Tiết kiệm nguyên vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây

- Chẻ song, che mây

- Vót nan mây

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của nan đan hộp

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Xưởng thực hành

- Máy chẻ song, mây

- Máy vót nan mây

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Song, mây

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy chẻ, máy vót nan
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm
	- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm

	- Mức độ phù hợp kiểu đan mên, đan giát dùng cho sản phẩm


	- Kiểm tra kiểu đan, so sánh với kiểu đan đặc trưng của sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan đáy hộp

	Mã số công việc
	:
	L.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan đáy
- Đặt nan, uốn nan, đan nan 
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện đáy hộp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan hộp

- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu

- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước đáy

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan đáy

- Đan đáy hộp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan sâu xiên

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm hộp

- Nan mây, giang

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan sườn hộp

	Mã số công việc
	:
	L.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan sườn
- Đặt nan, uốn nan, đan nan 
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sườn hộp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan hộp

- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu

- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước sườn

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan sườn

- Đan sườn hộp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan sâu xiên

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm hộp

- Nan mây, giang

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm hộp

	Mã số công việc
	:
	L.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh hộp

- Làm sạch 

- Nhúng keo

- Phun tạo màu sản phẩm

- Kiểm tra sản phẩm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với hộp

- Nắn chỉnh hộp

- Làm sạch sơ, tước hộp

- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm

- Nhuộm màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện hộp

- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn

- Làm sạch sơ, tước hộp đan

- Trang sức sản phẩm hộp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm hộp

- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm hộp

- Kéo

- Đèn khò, keo, màu

- Máy nén khí, sơn, súng phun

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra sản phẩm

	- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 
	- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu chụp đèn trang trí

	Mã số công việc
	:
	M.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu đan lớp trong
- Xác định kiểu đan lớp ngoài

- Xác định nan đan

- Xác định loại cạp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu dáng lớp trong phù hợp với chụp đèn trang trí
- Xác định kiểu dáng lớp ngoài phù hợp với chụp đèn trang trí
- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp 
- Xác định loại cạp phù hợp với chụp đèn trang trí
- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu dáng lớp trong chụp đèn trang trí
- Xác định kiểu dáng lớp ngoài chụp đèn trang trí
- Xác định nan đan chụp đèn trang trí
- Xác định loại cạp

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan chụp đèn trang trí
- Kỹ thuật đan bát đĩa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Sợi song, nan mây

- Các mẫu đan chụp đèn trang trí
- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Xác định loại cạp phù hợp
	- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chuẩn bị nguyên liệu đan chụp đèn trang trí

	Mã số công việc
	:
	M.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn tre, cắt khúc, chẻ/ pha tre

- Vót nan tre 
- Chọn mây, chẻ mây

- Vót nan mây, vót sợi mây
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu vót nan

- Cắt khúc tre theo kích thước

- Chẻ tre đảm bảo kích thước bề rộng nan

- Vót nan tre dẹt, vót nan tre tròn và đánh nhẵn nan đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- An toàn lao động khi sử dụng máy

- Tiết kiệm nguyên vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ tre, vót nan tre, chẻ mây, vót nan mây, vót sợi mây

- Cắt khúc tre
- Chẻ tre

- Vót nan tre 
- Chẻ mây

- Vót nan mây

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ tre, máy vót nan tre, máy che mây, máy vót nan mây
- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây

- Yêu cầu của nan tre, nan mây đan làm chụp đèn trang trí
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Xưởng thực hành

- Máy cưa đĩa cắt ngang

- Máy mài lưỡi dao 

- Máy chẻ tre, máy vót nan tre

- Máy chẻ mây, máy vót nan mây

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Tre, nan tre, mây, sợi mây
- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy chẻ, máy vót nan
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm
	- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm

	- Mức độ phù hợp kiểu đan mên, đan giát dùng cho sản phẩm
	- Kiểm tra kiểu đan, so sánh với kiểu đan đặc trưng của sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan lớp trong chụp đèn trang trí

	Mã số công việc
	:
	M.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan đan 
- Đặt khuôn/ vòng to, đan nan khuôn/ vòng to
- Đặt khuôn/ vòng nhỏ, đan nan khuôn/ vòng nhỏ

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện lớp trong chụp đèn trang trí
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan lớp trong phù hợp với đan chụp đèn trang trí
- Đặt khuôn/ vòng , đan nan vào khuôn/ vòng đúng kiểu, dạng

- Đan nan đủ số lượng nan
- An toàn lao động

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan 
- Đan nan vào khuôn/ vòng 

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan bện giát giường
- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm chụp đèn trang trí
- Nan tre, mây, giang

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan lớp ngoài chụp đèn trang trí

	Mã số công việc
	:
	M.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn sợi, nan đan 
- Cài sợi, uốn sợi, đan sợi vào khung lớp trong 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện chụp đèn trang trí
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan phù hợp với lớp ngoài chụp đèn trang trí
- Cài sợi, uốn sợi, đan sợi vào khung lớp trong đúng kiểu

- Đảm bảo thời gian đan

- An toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan lớp ngoài chụp đèn trang trí

- Đan lớp ngoài chụp đèn trang trí

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật đan tạo hình

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm chụp đèn trang trí
- Lớp trong chụp đèn trang trí làm bằng tre

- Sợi mây, giang

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn sợi đan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Cạp chụp đèn trang trí

	Mã số công việc
	:
	M.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Làm cạp ngoài, cạp trong 

- Nức

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện chụp đèn trang trí

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu cạp phù hợp với chụp đèn trang trí

- Làm cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo lớp trong chụp đèn
- Nức cạp chụp đèn trang trí chặt

- An toàn lao động

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Gia công cạp ngoài, cạp trong 

- Nức cạp

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện chụp đèn trang trí

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật cạp chụp đèn trang trí

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Lớp trong chụp đèn chụp đèn trang trí, 

- Cạp chụp đèn trang trí

- Nan mây

- Dao, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;

	- Kỹ năng gia công cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng nức cạp
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm chụp đèn trang trí

	Mã số công việc
	:
	M.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh chụp đèn trang trí
- Làm sạch 

- Nhúng keo

- Phun tạo màu sản phẩm

- Kiểm tra sản phẩm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với chụp đèn trang trí
- Nắn chỉnh chụp đèn trang trí
- Làm sạch sơ, tước chụp đèn trang trí
- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm

- Phun màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm

- An toàn lao động

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện chụp đèn trang trí
- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn

- Làm sạch sơ, tước chụp đèn trang trí đan

- Trang sức sản phẩm chụp đèn trang trí
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm chụp đèn trang trí
- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm chụp đèn trang trí
- Kéo

- Đèn khò, keo, màu

- Máy nén khí, sơn, súng phun

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra sản phẩm

	- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 
	- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu bàn mây

	Mã số công việc
	:
	N.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu dáng, kích thước bàn mây
- Xác định kiểu đan mặt bàn mây
- Xác định kiểu đan quây bàn mây
- Xác định nan đan bàn mây
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mặt phù hợp với đan bàn mây
- Xác định kiểu đan quây, đính hoa phù hợp với bàn 
- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với bàn mây
- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu đan 
- Xác định kiểu đính hoa
- Xác định nan đan

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan bàn mây
- Kỹ thuật đan bàn mây
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Các mẫu đan bàn mây
- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu, vật liệu khung 
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chuẩn bị nguyên liệu đan bàn mây

	Mã số công việc
	:
	N.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn song
- Cắt khúc song

- Uốn song

- Chọn mây, chẻ mây

- Vót nan mây cật

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan

- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 

- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- An toàn lao động khi sử dụng máy

- Tiết kiệm nguyên vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây

- Uốn song

- Chẻ song, che mây

- Vót nan mây

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của nan đan bàn mây
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Xưởng thực hành

- Máy chẻ song, mây

- Máy vót nan mây

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Song, mây

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy 
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm
	- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Dựng khung bàn

	Mã số công việc
	:
	N.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn song

- Cắt khúc chẻ song

- Uốn song

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu gia công 

- Uốn song đảm bảo hình dạng bàn

- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động khi sử dụng máy

- Tiết kiệm nguyên vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Uốn song

- Chẻ song

- Kiểm tra kích thước, hình dạng khung bàn

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của dụng cụ uốn song

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của nan đan bàn mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Xưởng thực hành

- Dụng cụ uốn song: dưỡng

- Thước

- Thân cây song

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Uốn khung theo đúng mẫu
	 - Kiểm tra sản phẩm, so sánh với các tiêu chuẩn;

	- Mối liên kết khung chắc chắn
	

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan mặt bàn mây

	Mã số công việc
	:
	N.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan, cài nan, đan nan vào mặt bàn mây
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mặt bàn mây
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mặt phù hợp với bàn mây
- Đặt nan, cài nan, đan nan đúng kiểu

- Đan nan đủ phần mặt bàn
- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mặt bàn
- Đan mặt bàn mây
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan bàn mây

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm bàn mây
- Nan, sợi mây
- Các mẫu đan bàn

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan quây bàn mây

	Mã số công việc
	:
	N.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan, cài nan, đan nan vào quây bàn mây

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện quây bàn mây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan quây bàn phù hợp với bàn mây

- Đặt nan, cài nan, đan nan đúng kiểu

- Đan nan đủ phần quây bàn

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan quây
- Đan quây bàn mây

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan bàn mây

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm bàn mây

- Nan, sợi mây, giang

- Các mẫu đan bàn

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đính hoa văn vào bàn

	Mã số công việc
	:
	N.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn kiểu hoa văn tết bằng sợi mây 

- Cài sợi, đính hoa văn vào quây bàn 
- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu hoa văn phù hợp với loại bàn

- Cài sợi, đính hoa văn vào quây bàn đúng kiểu

- Đảm bảo thời gian 

- An toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu hoa văn đính 
- Đính, thắt dải hoa văn vào bàn
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan cơ bản

- Kỹ thuật buộc thắt nan

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm bàn mây

- Sợi mây, giang

- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn sợi đan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đính, thắt dải hoa
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm bàn

	Mã số công việc
	:
	N.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh nan đan bàn
- Làm sạch 

- Nhúng keo

- Phun màu
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với bàn
- Nắn chỉnh nan đan bàn
- Làm sạch sơ, tước bàn
- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm

- Nhuộm/ phun màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bàn
- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn

- Làm sạch sơ, tước bàn đan

- Trang sức sản phẩm bàn
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm bàn
- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm bàn
- Kéo

- Đèn khò, keo, màu

- Máy nén khí, sơn, súng phun

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra sản phẩm

	- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 
	- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nghiên cứu mẫu ghế mây

	Mã số công việc
	:
	O.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xác định kiểu dáng, kích thước ghế mây

- Xác định kiểu đan mặt ghế mây

- Xác định kiểu đan tựa lưng ghế mây

- Xác định nan đan ghế mây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mặt phù hợp với đan ghế mây

- Xác định kiểu đan tựa lưng phù hợp với ghế 
- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với ghế mây

- Đảm bảo thời gian

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu dáng, kích thước

- Xác định kiểu đan 

- Xác định nan đan

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan ghế mây

- Kỹ thuật đan ghế mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Các mẫu đan ghế mây

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Xác định đúng kiểu, vật liệu khung 
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định đúng kiểu đan
	 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Xác định kích thước nan phù hợp
	- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Chuẩn bị nguyên liệu đan ghế mây

	Mã số công việc
	:
	O.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn song

- Cắt khúc song

- Uốn song

- Chọn mây, chẻ mây

- Vót nan mây cật

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan

- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 

- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan

- An toàn lao động khi sử dụng máy

- Tiết kiệm nguyên vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây

- Uốn song

- Chẻ song, che mây

- Vót nan mây

- Kiểm tra kích thước nan 

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của nan đan ghế mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Xưởng thực hành

- Máy chẻ song, mây

- Máy vót nan mây

- Dụng cụ tháo lắp máy

- Song, mây

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị máy 
	 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sử dụng máy 
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm
	- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Dựng khung ghế

	Mã số công việc
	:
	O.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn song

- Cắt khúc chẻ song

- Uốn song

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu gia công 

- Uốn song đảm bảo hình dạng ghế
- Đảm bảo thời gian

- An toàn lao động khi sử dụng máy

- Tiết kiệm nguyên vật liệu

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Uốn song

- Chẻ song

- Kiểm tra kích thước, hình dạng khung ghế
2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng của dụng cụ uốn song

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của nan đan ghế mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm 

- Xưởng thực hành

- Dụng cụ uốn song: dưỡng
- Thước

- Thân cây song

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Uốn khung theo đúng mẫu
	 - Kiểm tra sản phẩm, so sánh với các tiêu chuẩn;

	- Mối liên kết khung chắc chắn
	

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan mặt ghế mây

	Mã số công việc
	:
	O.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan, cài nan, đan nan vào mặt ghế mây

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mặt ghế mây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan mặt phù hợp với ghế mây

- Đặt nan, cài nan, đan nan đúng kiểu

- Đan nan đủ phần mặt ghế
- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan mặt ghế
- Đan mặt ghế mây

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan ghế mây

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm ghế mây

- Nan, sợi mây

- Các mẫu đan ghế
- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đan tựa lưng ghế mây

	Mã số công việc
	:
	O.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chọn nan

- Đặt nan, cài nan, đan nan vào tựa lưng ghế mây

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện tựa lưng ghế mây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định kiểu đan tựa lưng ghế phù hợp với ghế mây

- Đặt nan, cài nan, đan nan đúng kiểu

- Đan nan đủ phần tựa lưng ghế
- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định kiểu đan tựa lưng 
- Đan tựa lưng ghế mây

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Kỹ thuật đan ghế mây

- Kỹ thuật đan cơ bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mẫu sản phẩm ghế mây

- Nan, sợi mây, giang

- Các mẫu đan ghế
- Dao vót, kéo

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm
	 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;

	- Kỹ năng đan
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu
	- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Hoàn thiện sản phẩm ghế

	Mã số công việc
	:
	O.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nắn chỉnh nan đan ghế
- Làm sạch 

- Nhúng keo

- Phun màu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với ghế
- Nắn chỉnh nan đan ghế
- Làm sạch sơ, tước ghế
- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm

- Nhuộm/ phun màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện ghế
- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn

- Làm sạch sơ, tước ghế đan

- Trang sức sản phẩm ghế
2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm ghế
- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm ghế
- Kéo

- Đèn khò, keo, màu

- Máy nén khí, sơn, súng phun

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra sản phẩm

	- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 
	- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Vệ sinh – làm sạch sản phẩm

	Mã số công việc
	:
	P.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Cắt các đầu thừa
- Khò sơ tước
- Làm sạch bề mặt sản phẩm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chọn đúng loại dụng cụ, thiết bị 

- Cắt sạch các đầu thừa sợi mây đan

- Khò sạch sơ tước trên bề mặt sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng kéo
- Sử dụng đèn khò
- Kiểm tra

2. Kiến thức

- Cách sử dụng dao kéo

- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa

- Yêu cầu của trang sức sản phẩm song, mây, tre, nứa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Xưởng thực hành

- Dao, kéo

- Đèn khò

- Sản phẩm song, mây, tre, nứa

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Bề mặt sản phẩm sạch không sơ, tước
	 - Kiểm tra sản phẩm so sánh tiêu chuẩn quy định

	- Cắt hết đầu nan thừa
	- Kiểm tra sản phẩm 

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Đánh nhẵn sản phẩm 

	Mã số công việc
	:
	P.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy chà nhám
- Đánh nhẵn bề mặt sản phẩm
- Kiểm tra sản phẩm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chọn đúng loại giấy giáp

- Dùng máy chà nhám đánh nhẵn bề mặt sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Nhận biết đúng các loại dụng cụ và thiết bị trang sức sản phẩm

- Sử dụng các loại dụng cụ và thiết bị trang sức sản phẩm
- Đánh nhẵn bề mặt sản phẩm

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách sử dụng dụng cụ và thiết bị trang sức sản phẩm
- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa

- Yêu cầu của trang sức sản phẩm song, mây, tre, nứa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Xưởng thực hành

- Dụng cụ dao kéo, đèn khò

- Giấy giáp

- Máy chà nhám

- Sản phẩm song, mây, tre, nứa

- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Bề mặt sản phẩm được đánh nhẵn sạch
	 - Kiểm tra sản phẩm so sánh với tiêu chuẩn;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Tạo màu 

	Mã số công việc
	:
	P.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ pha chế

- Chọn màu

- Pha màu

- Phun màu

- Kiểm tra màu sản phẩm
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chuẩn bị dụng cụ pha chế màu đúng yêu cầu 
- Chọn đúng màu, phù hợp sản phẩm

- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng lượng dùng

- Tạo màu đúng phương pháp

- Tiết kiệm nguyên liệu 
- An toàn lao động 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng dụng cụ pha chế, nhuộm màu 

- Chọn màu, phù hợp sản phẩm

- Pha màu 

- Phun sơn đúng phương pháp

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng máy phun sơn 
- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa

- Yêu cầu của trang sức sản phẩm song, mây, tre, nứa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Dụng cụ pha chế, nhuộm màu 

- Màu

- Phiếu phân tích công việc

- Sản phẩm song, mây, tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị dụng cụ 
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng phun sơn
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Nhúng keo

	Mã số công việc
	:
	P.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Pha keo
- Nhúng keo

- Kiểm tra
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Pha keo đúng loại, đúng tỷ lệ

- Nhúng keo, quét keo hết bề mặt sản phẩm

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Pha keo

- Nhúng keo

2. Kiến thức

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của keo dùng trong hoàn thiện sản phẩm tre, nứa, song, mây
- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sản phẩm tre, nứa, song, mây

- Keo, dụng cụ pha, quét, nhúng
- Phiếu phân tích công việc

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Màng keo đều trên bề mặt sản phẩm
	- Kiểm tra sản phẩm

	- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 
	- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Phun bóng

	Mã số công việc
	:
	P.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị dụng cụ pha chế

- Chọn màu

- Pha màu

- Phun màu

- Kiểm tra màu sản phẩm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Chuẩn bị dụng cụ pha chế màu đúng yêu cầu 
- Chọn đúng màu, phù hợp sản phẩm

- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng lượng dùng

- Nhuộm màu đúng phương pháp

- Tiết kiệm nguyên liệu 

- An toàn lao động 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn đúng dụng cụ pha chế, nhuộm màu 

- Chọn màu, phù hợp sản phẩm

- Pha màu 

- Phun sơn đúng phương pháp

2. Kiến thức

- Cấu tạo, công dụng máy phun sơn 

- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa

- Yêu cầu của trang sức sản phẩm song, mây, tre, nứa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lớp, xưởng thực hành

- Dụng cụ pha chế, nhuộm màu 

- Màu

- Phiếu phân tích công việc

- Sản phẩm song, mây, tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị dụng cụ 
	 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng phun sơn
	- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	Tên công việc
	:
	Sấy sản phẩm

	Mã số công việc
	:
	P.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị lò sấy

- Xếp sản phẩm

- Nhập quy trình sấy

- Sấy

- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thực hiện đúng trình tự các bước;

- Xếp sản phẩm đảm bảo việc phân loại theo kích thước, chủng loại

- Nhập quy trình sấy theo yêu cầu sản phẩm
- An toàn lao động 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Vận chuyển nguyên liệu tre, nứa, song, mây

- Xếp đống nguyên liệu tre, nứa, song, mây

- Nhập quy trình sấy

- Kiểm tra, điều khiển thông số, chế độ sấy 

- Kiểm tra độ ẩm

2. Kiến thức

- Cấu tạo, cách vận hành lò sấy

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Thông số, chế độ sấy tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đô độ ẩm gỗ

- Nhiệt kế

- Lò sấy

- Phiếu phân tích công việc

- Sản phẩm tre, nứa, song, mây

- Thân song, mây, tre, nứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về trình tự thao tác
	- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;

	- Chất lượng của việc chuẩn bị lò sấy, dụng cụ kiểm tra 
	 - Quan sát, kiểm tra lò sấy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Kỹ năng sấy: điều chỉnh thông số, chế độ sấy
	- Theo dõi quá trình xếp đống nguyên liệu sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;

	- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.
	- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;

	- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.
	- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.
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